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I. XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHÍNH SÁCH
1.1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Cảng Vũng Áng - Sơn Dương có lợi thế độ sâu tự nhiên lớn, trung bình trên -10m, hàng năm độ sa bồi ít nên có thể tiếp nhận được các tàu có trọng tải lớn, gắn với tuyến giao thông hàng hải quốc tế: cảng Vũng Áng kết nối với các tuyến giao thông hàng hải quốc tế đi các nước Đông bắc Á, Đông Nam Á, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi. Thời gian tới hệ thống hạ tầng kết nối giao thông Khu kinh tế Vũng Áng và khu vực sẽ có nhiều thuận lợi hơn, như tuyến đường ven biển sẽ hoàn thành trong năm 2021; đường bộ cao tốc Bắc Nam đang chuẩn bị khởi công. Quý I/2021 nhiều nhà đầu tư lớn tìm hiểu đầu tư vào Hà Tĩnh như VSIP Group nghiên cứu, khảo sát phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc; Tập đoàn Vingroup đang tìm hiểu để xúc tiến thủ tục đầu tư Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast tại KKT Vũng Áng; Công ty Cổ phần khí hóa lỏng và năng lượng Hà Tĩnh với các cổ đông là Tập đoàn lớn ở Việt Nam và thế giới đang tìm hiểu, xúc tiến đầu tư Dự án Cảng trung tâm tiếp nhận và phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại KKT Vũng Áng,... 
Mặc dù có lợi thế về điều kiện tự nhiên, tuy nhiên việc khai thác hiệu quả cảng biển để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics thời gian qua còn nhiều khó khăn. Thực tế từ việc hình thành tuyến container qua cảng để thu hút hàng đã có ý tưởng từ nhiều năm trước nhưng việc thực hiện để khai thác tuyến này còn hạn chế. Tổng lượng hàng hóa qua các cảng trên địa bàn tỉnh (không bao gồm hàng hóa qua cảng Sơn Dương) năm 2020 đạt trên 6,5 triệu tấn, trong đó hàng hóa qua cảng Việt - Lào đạt 3,1 triệu tấn; các luồng hàng hóa là hàng rời, chủ yếu là hàng xuất khẩu dăm gỗ, hàng quá cảnh của Lào (xuất quặng sắt, quặng đồng, kali, bột giấy… và nhập than rời, thiết bị…).
Qua khảo sát, đánh giá lượng hàng hóa nội tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Sở Công Thương dự kiến 5.000 TEU (5.000 container) hàng hóa đi và 3.800 TEU (3.800 container) hàng về; nếu thu hút được tối đa lượng hàng hóa trên địa bàn thì mỗi tháng sẽ có khoảng 415 TEU hàng đi và 315 TEU hàng về qua cảng Vũng Áng. Thực tế, lượng hàng hóa không ổn định, thường xuyên, một số nhà máy có vị trí cách xa cảng Vũng Áng, thuận tiện với việc vận chuyển đường bộ ra cảng Hải Phòng hoặc qua cảng Cửa Lò. Trong khoảng 02 năm tới, lượng hàng hóa nội tại của tỉnh chưa có sự tăng trưởng đáng kể so với hiện tại. Dự kiến trong năm 2021 có khoảng 50% đến 60% hàng hóa trên có khả năng và nhu cầu vận chuyển qua cảng Vũng Áng (bình quân hàng tháng 250 TEU hàng đi và 180 TEU hàng về). 
Qua kết quả khảo sát và làm việc với doanh nghiệp vận tải biển của Sở Công Thương, để đảm bảo mở và duy trì tuyến tàu biển container Hải Phòng - Vũng Áng - Hồ Chí Minh với tần suất 01 chuyến/tuần cần sản lượng tối thiểu 150 TEU/chuyến và phải có hàng hai chiều, mỗi chiều 150 TEU (điểm hòa vốn). Tổng lượng hàng để hãng tàu hòa vốn mỗi tháng phải có 600 TEU hàng đi và 600 TEU hàng về. Với lượng hàng nội tại của tỉnh, hãng tàu container khai thác tuyến cố định qua cảng Vũng Áng sẽ lỗ trên 400 triệu/chuyến. 
Do vậy, muốn duy trì được tuyến container cố định qua cảng Vũng Áng, đòi hỏi tỉnh Hà Tĩnh phải có chính sách hỗ trợ ban đầu khuyến khích hãng tàu duy trì tuyến cố định đến bốc, trả hàng tại cảng. Đồng thời, phải có chính sách để thu hút hàng container của doanh nghiệp ngoài tỉnh, doanh nghiệp vị trí xa cảng chuyển từ phương thức vận chuyển hiện tại (đường bộ) sang phương thức vận chuyển bằng tàu biển container qua cảng Vũng Áng. 
Khi tuyến container được hình thành và duy trì sẽ tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào KKT Vũng Áng, thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu hàng hóa; tác động gián tiếp tăng các khoản thu dịch vụ tại cảng, giải quyết việc làm…
Chính sách hỗ trợ được thực hiện theo 02 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (năm 2021-2023) với mục tiêu hình thành, duy trì tuyến tàu container thường xuyên qua cảng Vũng Áng; thu hút lượng hàng hóa qua lưu thông qua cảng nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển cảng biển, dịch vụ logistics hậu cảng và đẩy mạnh xuất nhập khẩu; thu hút đầu tư tại KKT Vũng Áng. Trong quá trình thực hiện chính sách giai đoạn 1, căn cứ hiệu quả và thực tiễn, Liên ngành Sở Công Thương- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh phù hợp cho giai đoạn 2 (2023-2025).
1.2. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics;
- Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển Dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025;
- Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược xuất nhập  khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 2368/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Bắc Trung bộ (Nhóm 2) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1.3. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Mục tiêu tổng thể 
Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm:
- Thực hiện một trong ba đột phá chiến lược là “huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics”.
- Phát triển dịch vụ cảng biển và hậu cần (logistics) trở thành trụ cột kinh tế quan trọng. 
b) Mục tiêu cụ thể
- Duy trì tuyến tàu container thường xuyên qua cảng Vũng Áng; khuyến khích các doanh nghiệp thay đổi phương thức vận tải hiện tại bằng vận tải container đường biển qua cảng Vũng Áng; giảm chi phí vận chuyển tạo sức cạnh tranh cho hàng hóa sản xuất trong tỉnh.
- Tạo sự sôi động cho cảng Vũng Áng, khai thác lợi thế để các nhà đầu lớn đang tìm hiểu, quyết định đầu tư tại KKT Vũng Áng nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nâng quy mô thị trường, tạo tiền đề cho việc phát triển cảng biển, dịch vụ logistics hậu cảng là trụ cột của nền kinh tế.
II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
2.1. Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
a) Vấn đề bất cập
 Do mới lượng hàng hóa container ra vào cảng còn ít, thiếu ổn định;  hãng tàu container khai thác tuyến thường xuyên qua cảng Vũng Áng sẽ bị lỗ do doanh thu không bù đắp được các chi phí hoạt động.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Duy trì tuyến tàu container thường xuyên qua cảng Vũng Áng; khuyến khích các doanh nghiệp thay đổi phương thức vận tải hiện tại bằng vận tải container đường biển qua cảng Vũng Áng; giảm chi phí vận chuyển tạo sức cạnh tranh cho hàng hóa sản xuất trong tỉnh.
- Thu hút đầu tư vào KKT Vũng Áng, nâng quy mô thị trường trong giai đoạn tới.
c) Nội dung đề xuất chính sách
- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Hãng tàu biển được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định và thực hiện trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Vũng Áng theo tuyến với tần suất tối thiểu 02 chuyến cập cảng mỗi tháng.
- Mức hỗ trợ: 200.000.000 đồng/chuyến vào, ra cảng.
- Thời gian áp dụng: đến hết ngày 31/12/2023. 
d) Cơ sở đề xuất
- Cơ sở đề xuất chính sách dựa trên chênh lệch doanh thu và chi phí, cụ thể.
(1) Chi phí: 
- Chi phí cố định cho 01 chuyến tàu tải trọng 400 TEU (thuê tàu, nhiên liệu, hoa tiêu, tàu lai dắt, phí, lệ phí cảng vụ theo quy định): 237 triệu đồng.
- Chi phí khai thác hàng hai đầu cảng (ví dụ tại cảng Hải Phòng và Vũng Áng) bao gồm: Tại cảng Hải Phòng (nâng hàng, hạ vỏ, vận chuyển từ bãi đến tàu 3,15 triệu đồng/TEU) và tại cảng Vũng Áng (nâng hàng, hạ vỏ, vận chuyển đến kho khách hàng 3-4 triệu đồng/TEU). 
- Chi phí chuyển container rỗng trung bình 5 triệu đồng/TEU.
- Chi phí cơ hội do không có hàng thường xuyên: 5 triệu đồng/TEU.
(2) Doanh thu: Qua khảo sát việc tính toán của các hãng tàu, để đạt điểm hòa vốn cần có sản lượng tối thiểu là 150 TEU/chuyến và phải có hàng 02 chiều đều nhau. Tuy nhiên trước mắt lượng hàng nội tại của tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạt 60TEU/chuyến hàng đi và 40TEU/chuyến hàng về với tính chất không ổn định, thường xuyên về mặt số lượng và thời gian vận chuyển.
Giả sử sản lượng khai thác hàng đạt 60 TEU, do lượng hàng không ổn định, chỉ có hàng hóa một chiều, thì tổng doanh thu dự kiến là 60TEU x 14 triệu/TEU=840 triệu đồng. Tổng chi phí 1.266 triệu đồng. Chênh lệch lỗ: 426 triệu đồng. Khi đã hình thành tuyến container thường xuyên, các hãng tàu có thể khai thác thêm các nguồn hàng hóa ngoại tỉnh, hàng hóa quá cảnh để giảm chi phí lỗ.
e) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của hãng tàu.
- Bảng kê số lượng chuyến tàu container cập cảng Vũng Áng (tối thiểu 2 chuyến/tháng) có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng container, Cảng vụ Hà Tĩnh và các chứng từ xác nhận việc xếp dỡ/giao nhận tại Cảng Vũng Áng.
f) Quy trình thực hiện hỗ trợ
- Đối tượng xin hỗ trợ chuẩn bị và nộp 02 bộ hồ sơ theo Quy định tại khoản 3 Điều này về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì. 
- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách, trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thẩm định đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có văn bản thông báo gửi tới hãng tàu nêu rõ lý do.
- Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ chứng từ liên quan, thực hiện cấp phát và thanh quyết toán theo chế độ quy định.
[bookmark: _GoBack]2.2. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
a) Vấn đề bất cập
 Hàng container vận chuyển nội địa: hiện nay vận tải container nội địa của doanh nghiệp Hà Tĩnh chưa nhiều; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang qua một số cảng khác trong khu vực (như Thanh Thành Đạt đang vận chuyển qua cảng Cửa Lò, chi phí trọn gói từ kho Thanh Thành Đạt đến kho khách hàng Bình Dương là 18,4 triệu/cont); nếu chuyển qua cảng Vũng Áng thì quảng đường từ kho của doanh nghiệp đến cảng tăng  gần 2 lần, nên chi phí khi qua cảng Vũng Áng sẽ cao hơn khi đi qua Cửa Lò, do vậy khó thu hút các doanh nghiệp này đi qua cảng Vũng Áng nếu không có chính sách hỗ trợ.
Hàng hóa container xuất khẩu: hiện tại luồng hàng container xuất tại cảng Hải Phòng, doanh nghiệp đang thuê vận chuyển bằng đường bộ Hà Tĩnh- Hải Phòng (cước phí vận chuyển 14-15 triệu/container). Tần suất các chuyến container tại cảng Vũng Áng sẽ còn thấp (dự kiến 1 tuần/chuyến), khó khăn đáp ứng được việc trả vỏ container theo quy định của các hãng tàu quốc tế (3-5 ngày từ lúc lấy vỏ đến lúc trả vỏ).
Đối với hàng container xuất khẩu, phải thực hiện 2 lần bốc dỡ (1 lần bốc dỡ tại Vũng Áng và 1 lần bốc dỡ để vận chuyển đến các nước xuất khẩu), doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ vận chuyển container còn hạn chế, sẽ phát sinh chi phí, dẫn đến chênh lệch giữa vận chuyển đường bộ và đường biển không nhiều, nên khó thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu đi qua cảng Vũng Áng. Mặt khác, một số doanh nghiệp may mặc phía Bắc Hà Tĩnh hiện đang vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ về Công ty mẹ ở các tỉnh phía Bắc tập kết sau đó mới đóng container và vận chuyển xuống cảng Hải Phòng, do vậy việc thu hút các doanh nghiệp này vận chuyển hàng qua Cảng Vũng Áng cũng khó khăn.
Việc thay đổi thói quen đối với khách hàng có container để thu hút về cảng Vũng Áng hết sức khó khăn trên nhiều phương diện: đã quen với phương thức vận chuyển cũ, cách thức thực hiện thủ tục tại các cảng biển đang sử dụng.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Khuyến khích các doanh nghiệp mở tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh, nhằm tăng thu ngân sách, đặc biệt là thuế VAT đối với hàng nhập khẩu.
- Kêu gọi thu hút các chủ hàng container qua cảng Vũng Áng tạo sự sôi động cho khu vực cảng, tiền đề hình thành các tuyến quốc tế trong thời gian sắp tới.
- Đối tượng chủ hàng hóa tạm nhập tái xuất và hàng quá cảnh không hỗ trợ do chủ yếu vận chuyển qua, gần như không phát sinh nguồn thu ngân sách cho địa phương.
c) Giải pháp đề xuất chính sách
- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: 
+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa bằng container qua cảng Vũng Áng và mở tờ khai tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh;
+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có hàng hóa được vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng (không phải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu); 
+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh không được áp dụng chính sách này.
- Mức hỗ trợ:
+ Đối với container 20 feet: 700.000 đồng/container;
+ Đối với container 40 feet trở lên: 1.000.000 đồng/container.
- Thời gian áp dụng: đến hết 31/12/2023.
d) Cơ sở đề xuất giải pháp
- Mức hỗ trợ đề xuất 20% chi phí vận chuyển container từ kho của doanh nghiệp về bãi container tại Cảng Vũng Áng.
 Theo khảo sát đối với một số doanh nghiệp vận tải phí vận chuyển container từ kho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về bãi chứa container tại Cảng Vũng Áng trung bình khoảng 3,5 triệu đồng đối với container 20 feet và 5 triệu đồng đối với container 40 feet (chưa gồm thuế GTGT, phí chờ đợi, nâng hạ, giao nhận, kiểm tra kẹp chì và các thủ tục cần thiết).
e) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng.
- Bảng kê số lượng container được vận chuyển qua cảng Vũng Áng có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng container  và các chứng từ xác nhận việc xếp dỡ/giao nhận tại cảng Vũng Áng.
- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu đã thông quan mở tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh (đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu được vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng). Hợp đồng mua bán hàng hóa và chứng từ mua bán (đối với các đối tượng không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa).
f) Quy trình thực hiện hỗ trợ
- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì. 
- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách, trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thẩm định đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có văn bản thông báo tới đối tượng xin đề nghị hỗ trợ và nêu rõ lý do. 
- Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ chứng từ liên quan, thực hiện cấp phát và thanh quyết toán theo chế độ quy định.
III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
- Trên cơ sở các số liệu khảo sát, dự kiến phát triển thị trường nêu trên, tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2021-2023 dự kiến: 52,3 tỷ đồng, trong đó năm 2021 là 12,45 tỷ đồng, năm 2022 là 19,1 tỷ đồng, năm 2023 là 20,75 tỷ đồng (Chi tiết tại phụ lục số 03 kèm theo).
- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp tỉnh.
IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
4.1. Tác động kinh tế:
- Về mặt thu trực tiếp ngân sách tỉnh thì tuyến tàu container nội địa không tác động lớn đến các khoản thu ngân sách do tăng nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu, chủ yếu thuế VAT hàng nhập khẩu, vì hiện tại các doanh nghiệp XNK lớn đã mở tờ khai hải quan và nộp tại Cục Hải quan Hà Tĩnh. Tuy nhiên, tác động gián tiếp việc hình thành tuyến container, tạo ra các khoản thu dịch vụ tại cảng cho các đơn vị kinh doanh khai thác cảng (dự kiến các khoản thu tại phụ lục 02 kèm theo).
- Hiện nay có nhiều nhà đầu tư lớn đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KKT Vũng Áng, đòi hỏi phải có chuyến vận tải biển bằng container để phục vụ xuất nhập khẩu nguyên liệu và vận chuyển hàng hóa. Khi chính sách được triển khai hiệu quả, hình thành được phương thức vận tải biển, tăng hấp dẫn và thu hút đầu tư vào KKT Vũng Áng. Trong dài hạn sẽ nâng được quy mô thị trường khi nhiều dự án được triển khai trong khu vực.
- Phát triển dịch vụ hậu cảng: Tăng doanh thu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại cảng và các dịch vụ kèm theo: phí bốc, xếp dỡ hàng container tại cảng, dịch vụ bốc xếp, kho bãi, dịch vụ khác.
- Giải pháp ban hành chính sách mới: phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện chính sách. Tuy nhiên các chính sách này sẽ có giá trị tích cực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu và các dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh.
4.2. Tác động về xã hội:
- Tăng việc làm cho người lao động, phát triển dịch vụ hậu cảng tại khu vực cảng Vũng Áng; tạo tiền đề phát triển cảng Vũng Áng trong giai đoạn tới.
- Vị thế, thương hiệu của cảng Vũng Áng nói riêng và KKT Vũng Áng nói chung được nâng lên.
4.3. Tác động đến môi trường: chính sách khuyến khích phát triển ngành dịch vụ, không có các tác động đến ô nhiễm môi trường. 
4.4. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền lợi, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
4.5. Tác động về hệ thống pháp luật: không ban hành thêm thủ tục hành chính, chỉ phát sinh quy trình, hồ sơ thực hiện chính sách.
4.6. Tác động đến doanh nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm lựa chọn về phương thức vận tải; giảm chi phí vận tải hàng hóa; đẩy nhanh quyết định đầu tư của doanh nghiệp đang tìm hiểu đầu tư trên địa bàn.
V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ LẤY Ý KIẾN
1. Tổ chức Đoàn gồm Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, khảo sát tại các cảng biển phía Nam của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. 
2. Giao Sở Công Thương:
- Khảo sát, tổng hợp số liệu thực tế về lưu thông hàng hóa qua địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận, làm cơ sở để đánh giá nhu cầu vận tải bằng container qua cảng biển Vũng Áng; tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm quản lý, chính sách phát triển xuất khẩu, logistics tại tỉnh Thanh Hóa. 
- Giao Sở Công Thương phối hợp Ban quản lý KKT tỉnh tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan (Sở Tài chính, Cảng vụ Hàng hải, Cục Hải quan), Công ty Cổ phân Cảng Quốc tế Lào - Việt, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn để thảo luận, lấy ý kiến về các nội dung chính sách.
- Xây dựng Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Lấy ý kiến góp ý bằng văn bản các sở, ngành, địa phương; tổng hợp hoàn thiện dự thảo.
3. Tổ chức cuộc họp lần 1 ngày 20/4/2021 thảo luận, lấy ý kiến một số sở, ngành (Tài chính, Hải quan, Cảng vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh) và đối tượng thụ hưởng chính sách là Công ty Cổ phần cảng quốc tế Lào-Việt. 
4. Tổ chức cuộc họp lần 2 ngày 23/4/2021 lấy ý kiến các sở ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, Cục Hải quan, Biên phòng, Cảng vụ, Cục Thống kê, Công ty Cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt.
5. Lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp thẩm định chính sách; Sở Tư pháp đã có Văn bản số 156/BC-STC ngày 24/4/2021 về Báo cáo thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. 
6. Ban hành Văn bản số 2446/UBND-KT ngày 23 tháng 4 năm 2021 lấy ý kiến của các Thành viên UBND. Các ý kiến góp ý đã được tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
VI. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết. Việc thực hiện Nghị quyết dưới sự giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trên cơ sở nội dung giám sát, đánh giá, UBND tỉnh giao Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách và các văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với các vấn đề liên quan trong đề xuất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Sở Công thương;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 
- Trung tâm CB-TH tỉnh; 
- Lưu: VT. GT1, KT.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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Phụ lục 01:
Chi phí cố định cho 01 chuyến tàu trọng tải 400 TEU
	STT
	Hạng mục
	Định mức
	Đơn giá
	Tổng chi phí
(triệu đồng)

	1
	Chi phí thuê tàu
	1 ngày
	120 triệu đồng/ngày
	120

	2
	Chi phí nhiên liệu LSFO
	4,3 tấn
	12,5 triệu đồng/tấn
	53,75

	3
	Chi phí nhiên liệu MDO
	1,5 tấn
	15 triệu đồng/tấn
	22,8

	4
	Chi phí Hoa tiêu + Cảng vụ
	Lượt vào/ra
	12,548 triệu đồng
	12,548

	5
	Phí cầu bến + Tàu lai + Đại lý
	Lượt vào/ra
	28,1 triệu đồng
	28,1

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	237,198






Phụ lục 02
Dự kiến một số khoản thu giai đoạn 2021-2023
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Mức thu dự kiến
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	
	
	
	Số lượng
 (chuyến)
	Thành tiền
	SL
	Thành tiền
	SL
	Thành tiền

	I
	Thu thuế VAT hàng nhập khẩu
	
	
	5.000.000
	
	6.000.000
	
	7.000.000

	II
	Thu dịch vụ tại cảng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối với tàu nội địa
	40 triệu/tàu
	40
	1.600
	50
	2.000
	50
	2.000

	2
	Đối với tàu chạy tuyến quốc tế
	160 triệu/tàu
	0
	-
	12
	1.920
	24
	3.840



Ghi chú: Các khoản thu thuế VAT hàng nhập khẩu hiện nay đã được thu trên địa bàn, lượng tăng thêm không đáng kể sau khi chính sách được triển khai thực hiện.



Phụ lục 03
Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2021-2023
	STT
	Nội dung
	Mức hỗ trợ dự kiến
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	
	
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tổng mức hỗ trợ (đồng)
	Số lượng
	Tổng mức hỗ trợ (đồng)
	Số lượng
	Tổng mức hỗ trợ (đồng)

	I
	Đối với hãng tàu
	200.000.000 đồng /chuyến
	Chuyến
	40
	8.000.000.000
	62
	12.400.000.000
	74
	14.800.000.000

	II
	Đối với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận chuyển qua cảng Vũng Áng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Container 20 feet
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hàng đi
	700.000 đồng/container
	Container 20'
	1.000
	700.000.000
	2.500
	1.750.000.000
	2.500
	1.750.000.000

	
	Hàng đến
	700.000 đồng/container
	Container 20'
	2.500
	1.750.000.000
	3.500
	2.450.000.000
	3.500
	2.450.000.000

	2
	Container 40 feet
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hàng đi
	1.000.000 đồng/container
	Container 40'
	2.000
	2.000.000.000
	2.500
	2.500.000
	2.500
	1.750.000.000

	
	Hàng đến
	1.000.000 đồng/ container
	Container 40'
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	
	12.450.000.000
	
	19.100.000.000
	
	20.750.000.000



